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ĐỀ THI THAM KHẢO 
Thời gian làm bài: 90 phút. Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

-------------------------------------------------- --------- --------- ------ 

 

Thí sinh tạo mới 3 tập tin Word, Excel, PowerPoint cho 3 phần A, B, C lưu vào thư mục gốc ổ đĩa cứng trên máy tính, 
đặt tên tập tin bao gồm SBD và  họ tên. (Vd: D:\031_NguyenVanAn.docx) thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 

A. WORD: Làm theo mẫu bên dưới  (4 điểm): 

 

 

ất cả nhà cửa trên một đảo nhỏ 

của Tonga đã bị phá hủy sau 

vụ 

phun 

trào 

núi lửa 

gây sóng thần cao 

15 m cuối tuần qua. 

vụ phun trào núi 

lửa Hunga Tonga-

Hunga 

Ha'apai hôm 15/1 gây ra sóng thần cao 

tới 15 m đã khiến toàn bộ nhà cửa trên 

đảo Mango bị phá hủy. Mango 

nằm cách núi lửa Hunga Tonga-

Hunga Ha'apai khoảng 70km. 

Hòn đảo này có khoảng 50 

người sinh sống. Trong khi đó, 

tại đảo Fonoifua, chỉ còn lại hai 

ngôi nhà, đảo Namuka bị phá 

hủy diện rộng. 

. 

 

MỤC LỤC 

➢ Bí quyết thành đạt  ....................................Bill Gates  ______________ 3 

➢ Một vài lời khuyên khi du lịch  .................Như Quỳnh  ____________ 44 

➢ Bí quyết giúp bạn thành công  ..................Phương Anh  __________ 128 

➢ Tổng kết _______________________________________________ 143 
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Nhập công thức toán học:   

 
  

B- EXCEL (4 điểm):   

Lập các bảng sau và thực hiện theo yêu cầu  

BẢNG CHI TIẾT NHẬP KHO 

  MÃ 
HÀNG 

NGÀY NHẬP 
KHO 

THỜI HẠN 
LƯU KHO 

(Ngày) 

LÔ 
HÀNG 

HẾT 
HẠN 

PHÍ 
NHẬP 

KHO 

SỐ 
LƯỢNG 

GIẢM 
GIÁ 

THƯỞNG 

1 X-KT1 02/07/2020 30       30     

2 S-IP2 02/11/2020 60       215     

3 T-LAO3 19/11/2020 45       22     

4 X-YOP3 25/06/2020 90       417     

5 S-IP1 02/07/2020 150       30     

6 S-ODP2 09/08/2020 90       27     

7 X-OP2 02/09/2020 45       19     

8 C-IVP3 15/12/2020 75       350     

9 X-SS2 15/11/2020 30       140     

 

BẢNG THỐNG KÊ 

KÝ TỰ ĐẦU MÃ HÀNG X S T C 

TỔNG SỐ LƯỢNG         

TỔNG SỐ LẦN NHẬP KHO         

 
Câu 1: Điền giá trị vào cột LÔ HÀNG gồm hai ký tự đầu và cuối của MÃ HÀNG.  

Câu 2: HẾT HẠN: Nếu số ngày từ NGÀY NHẬP KHO đến ngày hiện tại nếu lớn hơn THỜI HẠN 

LƯU KHO  thì đánh dấu “X” vào cột HẾT HẠN. 

Câu 3: PHÍ NHẬP KHO: Nếu ký tự đầu của MÃ HÀNG là “X” thì thu 10, nếu ký tự đầu của MÃ 

HÀNG là “S” thì thu 20, nếu ký tự đầu của MÃ HÀNG là “T” thì thu 30, Nếu ký tự đầu của MÃ 

HÀNG là “C” thì thu 40. 

Câu 4: GIẢM GIÁ: Nếu nhập kho vào tháng 03 hoặc tháng 06 thì GIẢM GIÁ là 10. Các trường 
hợp khác thì không giảm. Điền ký tự tiền tệ theo sau là $. 

TH
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Ã

I 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO 

Tên báo:                                           Số lượng: 

Địa chỉ giao nhận:  

Đối tượng      Đặt mua  

 Học sinh, sinh viên 

 Công chức, Viên chức  

 Thành phần khác  

 3 tháng  

 6 tháng  

 12 tháng  
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Câu 5: THƯỞNG 100$ cho các mặt hàng bán ra có SỐ LƯỢNG lớn nhất. 

Câu 6: Hoàn thành BẢNG THỐNG KÊ. 

 

C. POWER POINT (2 điểm)  

 Thiết kế 2 slide như bên dưới. Với mỗi slide: thiết lập hiệu ứng chuyển trang (Transitions  

và thiết lập hiệu ứng trên từng đối tượng (Animations) bên trong mỗi slid. Các hiệu ứng và 

nên chọn tùy ý. 

 

 

-----------------------HẾT------------------------ 

Ghi chú: Các hình nền và hình ảnh trong bài thi, học viên có thể chọn hình khác để thay thế.  

 (Đề thi gồm 03 trang. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)  


